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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Có những kiểu nhân vật dễ dàng nhận đƣợc sự đồng thuận của ngƣời 

đọc, nhƣng cũng có nhân vật là đầu mối của những tranh luận bất tận giữa các 

thế hệ ngƣời đọc. Nhân vật Truyện Kiều, đặc biệt là Thúy Kiều, tiêu biểu cho 

kiểu nhân vật gây ra các ý kiến tranh luận nhƣ vậy.   

Trong lịch sử nghiên cứu, phê bình Truyện Kiều, một nguyên nhân sâu 

xa khiến cho ý kiến của giới nghiên cứu mâu thuẫn, xung đột nhau mạnh mẽ 

chính là ở cách đánh giá đạo đức của nhân vật Thúy Kiều. Triều Nguyễn phục 

hồi Nho giáo sau thời kỳ khủng hoảng của học thuyết này ở thế kỷ XVIII. Vì 

thế, nếu nói đến mức độ nghiêm khắc về phƣơng diện đạo đức Nho giáo  thì 

các bậc hoàng đế  vẫn phải là ngƣời tiêu biểu. Thế mà chúng ta thấy vua Minh 

Mạng từng hết lời ca ngợi Thúy Kiều đủ cả trung trinh, hiếu nghĩa. Trái lại, 

các nhà nho nổi tiếng là “tài tử” nhƣ Nguyễn Công Trứ, Tản Đà lại không tiếc 

lời công kích Thúy Kiều là tà dâm, những quan điểm có thể gọi là “bảo hoàng 

hơn vua”. Những thập niên đầu thế kỷ XX, chúng ta còn chứng kiến sự xung 

đột quan điểm về đạo đức Thúy Kiều giữa các nhà nho duy tân, yêu nƣớc nhƣ 

Huỳnh Thúc Kháng và nhà thơ mới lãng mạn Lƣu Trọng Lƣ. Ngƣời định kết 

tội Thúy Kiều là dâm, là đĩ , ngƣời  lại sôi nổi biện hộ, thanh minh , 

bào chữa cho nàng vô tội.   

Vì sao lại có hiện tƣợng đó? Khi có sự phân hóa ý kiến thì kẻ khen, 

ngƣời chê ồn ào. Vậy giữa hai dòng trong đục, khen chê đó, thực sự quan 

điểm đạo đức của Nguyễn Du là gì? Quan điểm đó nói lên sự tiến bộ nào của 

lý tƣởng đạo đức thẩm mỹ của ông ? Và đến lƣợt mình, quan điểm đạo đức 

của Nguyễn Du có ảnh hƣởng gì đến hệ thống các biện pháp nghệ thuật diễn 

tả con ngƣời của Truyện Kiều?  

Đây chính là vấn đề mà chúng tôi quan tâm và muốn giải quyết trong bản 

luận văn này.  
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 Một lý do khác nữa khiến chúng tôi quan tâm đề tài này là, trong một 

thời gian khá dài, các nhà nghiên cứu phê bình Truyện Kiều đứng trên lập 

trƣờng xã hội học Macxit thƣờng “đọc” nhân vật Thúy Kiều theo quan điểm 

đấu tranh giai cấp. Cách đọc này nhấn mạnh phƣơng diện áp bức của xã hội 

phong kiến thối nát đối với nạn nhân Thúy Kiều. Từ đây, các khía cạnh đạo 

đức thẩm mỹ của nhân vật ít đƣợc chú  ý mà sự chú ý lại tập trung vào thân 

phận nạn nhân cũng nhƣ tinh thần đấu tranh chống lại xã hội phong kiến của 

nhân vật này. Tìm hiểu ứng xử đạo đức của nhân vật Thúy Kiều là một dịp trả 

nhân vật về môi trƣờng nhân học văn hóa.  

Khái niệm “đạo đức” theo “Từ điển tiếng Việt” (Hoàng Phê) là những 

tiêu chuẩn, nguyên tắc đƣợc dƣ luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan 

hệ của con ngƣời đối với nhau và đối với xã hội  [40,tr.385]; đạo đức có thể 

nói gọn là những chuẩn mực của hành vi, ứng xử của con ngƣời trong xã hội.  

Đạo đức là một khái niệm thay đổi theo thời gian, theo dân tộc, giai cấp 

và giới (nam/nữ): thời phong kiến, giá trị đạo đức phụ nữ gắn liền với trinh 

tiết, coi trinh tiết nhƣ là điều kiện quan trọng số một tiêu biểu cho giá trị phụ 

nữ ;  nhƣng hiện nay, khi mà quan điểm thực tiễn, nhân bản và bình đẳng giới 

đang đƣợc xã hội đề cao thì câu chuyện trinh tiết đã mất đi vị trí hàng đầu đó. 

Đạo đức và thẩm mỹ: đạo đức thƣờng gắn liền với quan điểm thẩm mỹ - 

ví dụ, cái đẹp trong ăn mặc liên quan đến quan điểm đạo đức: đẹp là kín đáo 

hay đẹp là “mát mẻ”, điều này tùy theo quan điểm đạo đức mỗi thời - trong 

“Số đỏ”, nhân vật họa sĩ triết lý: quần áo không phải để che đậy thân thể mà 

phải tôn lên vẻ đẹp của thân thể - đó chính là quan điểm đạo đức - thẩm mỹ 

mới khác với quan niệm đạo đức của nhà nho (kín đáo tức là đạo đức, là đẹp; 

hở hang là vô đạo đức, là xấu). Tìm hiểu ứng xử đạo đức của nhân vật Thúy 

Kiều, cũng là dịp tìm hiểu quan điểm đạo đức – thẩm mỹ của tác giả Nguyễn 

Du, qua các mâu thuẫn, xung đột ý kiến đánh giả nhân vật của nhiều thế hệ 
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ngƣời đọc, chúng tôi hy vọng chọn đƣợc một điểm nhìn để hiểu thêm thế giới 

nghệ thuật vĩ đại Truyện Kiều.  

Năm 2015 là năm kỉ niệm 250 năm ngày sinh của Nguyễn Du. 250 qua 

đủ để đánh giá tầm ảnh hƣởng sâu rộng của Truyện Kiều đến với mọi ngƣời. 

Sách giáo khoa Ngữ văn 10 có trích dẫn bốn đoạn thơ vào chƣơng trình học: 

Trao duyên, Thề nguyền, Nỗi thương mình, Chí khí anh hùng. Đối với bốn 

trích đoạn này, vấn đạo đức của nhân vật Thúy Kiều chiếm một vị trí không 

nhỏ. Với đề tài này, chúng tôi mong muốn sẽ thêm một tài liệu giúp giáo viên 

trung học trong việc truyền tải Truyện Kiều đến cho học sinh. 

2. Lịch sử vấn đề  

Trong lịch sử tiếp nhận Truyện Kiều vốn hết sức phong phú, phức tạp, 

vấn đề tiếp nhận, vấn đề “đọc” và đánh giá nhân vật Thúy Kiều chiếm một vị 

trí nổi bật hàng đầu.  

Nhà nghiên cứu Lê Đình Kỵ là một trong những tác giả quan tâm từ rất 

sớm đến tính phức tạp của lịch sử tiếp nhận nhân vật Truyện Kiều, nhất là về 

mặt đánh giá đạo đức nhân vật. Ông viết: “Không biết Nguyễn Du đã chăm lo 

đến mặt đạo đức của Thuý Kiều như thế nào mà người ta có thể nói những 

điều tệ mạt nhất về Kiều như Nguyễn Công Trứ, như Tản Đà, như Ngô Đức 

Kế, như Huỳnh Thúc Kháng..., lại cũng có thể nói những điều tốt đẹp nhất về 

Kiều mà tất cả cùng đứng trên lập trường đạo đức phong kiến. Người ta có 

thể chê Kiều là mất nết, là tà dâm, là con đĩ thập thành, là vợ một tên giặc, là 

một kẻ giết chồng; nhưng người ta cũng có thể xem Kiều là sắc sảo khôn 

ngoan, là thục nữ chí cao, là hiếu nghĩa đủ đường, là công đức ai bằng...”. 

[24, tr. 213-214].  

Nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn cũng nêu nhận xét về lập trƣờng đạo đức 

của các nhà nho thế kỷ XIX khi họ bình giá nhân vật Truyện Kiều. Điều đáng 

chú ý là tuy cùng đứng trên điểm nhìn đạo đức nhƣng ý kiến của họ lại có thể 

mâu thuẫn, phân hóa [57, tr. 367].  
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Trong thế kỷ XIX, dễ thấy sự phân hóa sâu sắc trong việc tiếp nhận hình 

tƣợng nhân vật Thúy Kiều. Vua Minh Mạng  (1791-1841) viết bài Tổng 

thuyết về Truyện Kiều, ca ngợi Thúy Kiều đủ cả trung, trinh, hiếu nghĩa: 

Vì tiền vàng phá phép công bằng, phải bán mình giữ trọn hiếu đạo; 

mượn giấy đỏ tả sầu ly biệt, đành cậy em chắp mối thân tình. 

Dùng dao nhọn sát thân, lòng trinh nữ giữ mình tiết lớn; khuyên áo gấm 

qui thuận, bậc trượng phu vì nước lòng ngay.  

Nhƣng nhà thơ Nguyễn Công Trứ lại có một lập trƣờng khác hẳn. Trong 

bài hát nói Vịnh Thúy Kiều, ông tỏ ra nặng lời với cô gái nhiều đau khổ này.    

Đã biết má hồng thì phận bạc 

Trách Kiều nhi chưa vẹn tấm lòng vàng. 

Chiếc quạt, soa  đành phụ nghĩa với Kim lang, 

Nặng vì hiếu nhẹ vì tình  thời cũng phải. 

Từ Mã Giám sinh cho đến chàng Từ Hải, 

Cánh hoa tàn đem bán lại chốn thanh lâu. 

Bấy giờ Kiều còn hiếu vào đâu, 

Mà bướm chán ong chường cho đến thế! 

Bạc mệnh chẳng lầm người tiết nghĩa, 

Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm. 

Bán mình trong bấy nhiêu năm, 

Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai! 

Nghĩ đời mà ngán cho đời.  

Hai chữ “tà dâm” với ngƣời phụ nữ trong xã hội trọng trinh tiết nhƣ xã 

hội phong kiến xƣa thực là một lời kết tội rất nặng nề.   

Nhân đây cũng cần nói, Nguyễn Công Trứ tỏ thái độ khá khắt khe với 

phụ nữ nói chung chứ không riêng gì với Thúy Kiều. Ông có bài hát nói Vịnh 

Nam xương liệt nữ (tức là vịnh Vũ Thị Thiết, một nữ nhân vật nổi tiếng trong 

Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ) 
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  Đọc đến truyện Nam Xương liệt nữ 

  Dẫu tình ngay song lý cũng là gian…   

Tam Nguyên Yên Đổ thì phê phán một cách nhẹ nhàng và tế nhị hơn. 

Qua những vần thơ, ta thấy nhà thơ không sỉ vả trực diện Thúy Kiều nhƣ 

Nguyễn Công Trứ, nhƣng lại có hàm ý rất sâu xa là không chấp nhận luân lí 

của Kiều: 

  Kiều nhi giấc mộng thực nực cười 

  Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi 

  Số kiếp bởi đâu mà lận đận 

  Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi 

  Cành thoa vườn Thúy duyên còn bén 

  Ngọn nước sông Tiền nợ chẳng xuôi 

  Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi 

  Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi. 

Vớt một phần đuôi tức là phần cặn bã. Nguyễn Khuyến tuy kín đáo hơn 

nhƣng cũng bảo thủ trong quan niệm trinh tiết của nhân vật. 

Quan điểm đạo đức mang tính bảo thủ đó của Nguyễn Công Trứ, 

Nguyễn Khuyến tiếp tục hiện diện trong thơ vịnh Kiều của Tản Đà và nhà nho 

yêu nƣớc Huỳnh Thúc Kháng.  

Điều đáng chú ý là Tản Đà đƣợc các nhà thơ mới đánh giá rất cao. Năm 

1939 khi Tản Đà mất, Xuân Diệu viết bài Công của thi sĩ Tản Đà. “Tản Đà là 

người thi sĩ  đầu tiên mở đầu cho thơ Việt Nam hiện đại. Tản Đà là người thứ 

nhất đã có can đảm làm thi sĩ, đã làm thi sĩ một cách đường hoàng, bạo dạn, 

dám giữ một bản ngã, dám có một cái tôi” (báo Ngày nay, 17-6-1939). Còn 

Hoài Thanh đã xếp Tản Đà vào vị trí ngƣời dạo những khúc dạo đầu cho cuộc 

hòa nhạc thơ mới đang sắp sửa. Hoài Thanh còn trân trọng dẫn hai bài thơ 

Thề non nước và Tống biệt của Tản Đà đặt ở những trang đầu Thi nhân Việt 

Nam. Ca ngợi nhƣ thế là rất tôn vinh rồi. Vậy mà nhà thi sĩ Tản Đà lại có thể 


